
Bài 1 Điền vào chỗ trống rồi giải đố

a. n hay l

Cầm chiếc cán bật …..ên

Như ……ấm xòe phía trên

Mẹ che mưa cho bé

Che …..ắng, bé đừng quên.

(Là cái ……)

b. gi hay d

Cái gì hai mắt hai càng

Ông ……ơ báo đọc, sẽ mang ra …ùng.

( Là cái …………..)

Bài 3 Viết từ ngữ hoặc câu phù hợp với tranh dưới đây

Mẫu: Ngày ngày, 

mẹ đưa em tới lớp. 

…………………………..

…………………………..

…………………………..

…………………………..

…………………………..

…………………………..

Bài 2 Sắp xếp từ ngữ thành câu

giúp đỡ

nhau
cần bạn bè

lúc

khó khăn

a.

b.
chúng

em
học tốt động viên

nhau
cùng
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Tầng 1: Viết số còn thiếu vào những đám mây

65 ….….

33 3432 … 98….

…. ….75

a)

b) c)

Mẫu:

Tầng 2: Số ?

35

30 5

35 gồm ........chục và ........đơn vị

76

70 ….

89

… 9

76 gồm ........chục và ........đơn vị …. gồm ........chục và ........đơn vị

Tầng 3: Nối

30 23 54 48 99

Bốn mươi támHai mươi ba Năm mươi tư

Ba mươi
Chín mươi chín

Tầng 4: Viết số thích hợp vào chỗ trống

a. Số 54 gồm ….. chục và ….. đơn vị

b. Số …… gồm 2 chục và 9 đơn vị

c. Số gồm 3 chục và 8 đơn vị là ……

d. Số gồm 9 chục và 0 đơn vị là ……

Số 70 gồm ….. chục và …. đơn vị

Số gồm 5 đơn vị và 8 chục là……

Số gồm 9 đơn vị và 1 chục là.…..

Số ……. gồm 6 chục và 4 đơn vị

….

78
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Bài 1 1. Đọc bài và trả lời các câu hỏi sau

Vào dịp nghỉ lễ, Long đến nhà Nam, rủ bạn đi chơi. Nam từ chối vì chưa xin

phép mẹ. Long ra về. Vừa về đến ngõ thì gặp mẹ Nam, Long nói: “ Cô ơi,

Nam chẳng dám đi chơi với cháu vì chưa xin phép cô”.

Vào tới nhà, mẹ khen Nam vì đã ghi nhớ lời mẹ dặn.

1. Ai rủ Nam đi chơi?

A. Long B. Ngân C. An

2. Nam xử lí thế nào khi bạn rủ đi chơi?

A. Đi chơi cùng với bạn B. Từ chối không đi

3. Vì sao mẹ khen Nam?

A. Vì đã nhớ lời của mẹ dặn phải xin phép mẹ trước khi đi ra ngoài.

B. Vì đã không nghe lời mẹ.

C. Vì đã đi chơi với bạn Long.

Nhớ lời mẹ dặn

Bài 3
Viết 1 – 2 câu nói về việc em giúp đỡ, chăm sóc ông bà, bố mẹ.

Bài 2 Điền vào chỗ trống

a. ng hay ngh ……ọn cây ……ển cổ ……ắm nghía

b. uych hay uynh chạy h………… huỵch ngã h…………….

c. uây hay uyt h………….sáo ngoe ng…………..

.
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Mẹ Sóc giao cho Sóc con săn tìm những hạt dẻ mang về tổ. Các bạn hãy

cùng đồng hành với Sóc con vượt qua những thử thách để giúp Sóc con

mang về thật nhiều hạt dẻ thơm ngon nhé!

Sóc phải đi qua một khu rừng xanh để tìm và săn thật nhiều hạt

dẻ. Các bạn hãy giúp Sóc con bằng cách viết dấu <; > ; = thích

hợp vào chỗ chấm

Trạm 1: Khu rừng kì diệu
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33 ….  47

48 ….. 86

19 ….  91

21 ….  28

63 ….. 36

49 ….  49

58 ….  60

99 ….. 98

17 ….  74

Trạm 2:   Kết bạn Tô màu hạt dẻ có số lớn nhất

24 28 22 65 62 79
a) b)

Tô màu tấm thẻ có số bé hơn trong mỗi cặp số sau

24

29

57

75

96

93

Vậy là Sóc đã săn được rất nhiều hạt dẻ. Bây giờ chúng mình

giúp Sóc cho hạt dẻ vào giỏ và mang về cho mẹ nhé!

53

…56 < < 60

56

58
61

57

59

b. Các số vừa lớn hơn 56 vừa bé hơn 60 là

…………………………………...

a. Nối ô trống với số thích hợp trong

mỗi hạt dẻ có ghi số tương ứng.

Trạm 3: Về nhà


